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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

_________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng

6 năm 2004;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra.

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI 

HÀNH CHÍNH

MỤC 1

KHIẾU NẠI VÀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

Điều 1. Cơ quan nhà nước thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau

đây:

1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp

bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi đầy đủ theo quy định của pháp

luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người

đại diện phải theo quy định tại Điều 2 của Nghị định này.
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3. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền

giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

4. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết cuối cùng.

5. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

Điều 2.

1. Công dân tự mình hoặc thông qua người đại diện theo quy định pháp luật để thực

hiện quyền khiếu nại; khi thực hiện việc khiếu nại, người đại diện phải có giấy tờ để

chứng minh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của

mình.

2. Cơ quan thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là Thủ trưởng cơ

quan đó. Thủ trưởng cơ quan có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của

pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại.

3. Tổ chức thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu tổ

chức đó được quy định trong quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ

chức. Người đứng đầu tổ chức có thể uỷ quyền cho người đại diện theo quy định

của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại.

Điều 3. Trong trường hợp người khiếu nại không thực hiện được việc khiếu nại theo

đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì

những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại không tính vào thời hiệu

khiếu nại; người khiếu nại phải xuất trình giấy xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã,

cơ sở y tế hoặc cơ quan, tổ chức nơi người khiếu nại làm việc về trở ngại khách

quan với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải chấp hành

quyết định hành chính mà mình khiếu nại, trừ trường hợp quyết định đó bị tạm đình

chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35, Điều 42 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 5. Cơ quan nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thì xử lý như sau:

1. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và có đủ các điều kiện quy định

tại Điều 1 của Nghị định này thì phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp đơn khiếu



nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết

thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

2. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều kiện

để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 1 của Nghị định này thì có văn bản trả lời

cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý.

3. Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan nhận

được có trách nhiệm xử lý nội dung khiếu nại theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và

khoản 5 Điều này, còn nội dung tố cáo thì xử lý theo quy định tại Điều 42 của Nghị

định này.

4. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá thời

hạn quy định mà chưa được giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên

yêu cầu cấp dưới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc

giải quyết của cấp dưới và áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với

người thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó. Trong

trường hợp cần áp dụng biện pháp vượt quá thẩm quyền của mình thì kiến nghị cơ

quan nhà nước, người có thẩm quyền để xử lý.

5. Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc

đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì cơ quan nhận được đơn không có

trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời  người khiếu nại. Việc chỉ dẫn,

trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người

khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì

cơ quan nhận được trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại.

Điều 6. Cơ quan nhà nước nhận được đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu

Hội đồng nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của

Mặt trận hoặc các cơ quan báo chí chuyển đến, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì

thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã

chuyển đơn đến biết; nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì gửi

trả lại và thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã chuyển đơn

biết.           



Điều 7. Các cơ quan Thanh tra Nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm

quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp có trách nhiệm xem

xét và báo cáo để Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp quyết định

việc thụ lý giải quyết khiếu nại đó.

MỤC 2

TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TRONG VIỆC

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 8.

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp

gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích

liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải

quyết khiếu nại; việc gặp gỡ, đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ; nếu thấy

cần thiết có thể mời đại diện tổ chức chính trị - xã hội tham dự.

Đối với giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo, việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp chỉ thực

hiện khi thấy cần thiết. Trong trường hợp khiếu nại là vụ việc phức tạp, đông người,

gay gắt, kéo dài thì người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải gặp gỡ, đối thoại

trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan.

Việc gặp gỡ, đối thoại được tiến hành như lần đầu.

Người khiếu nại được uỷ quyền cho người đại diện của mình tham gia việc gặp gỡ,

đối thoại.

2. Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người

khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, đại diện tổ chức

chính trị - xã hội biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại; người được

thông báo có trách nhiệm đến đúng thời gian, địa điểm, thành phần như trong thông

báo.

3. Khi gặp gỡ, đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối

thoại, kết quả việc xác minh nội dung vụ việc khiếu nại; người tham gia đối thoại có



quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng có liên quan đến vụ việc khiếu nại

và yêu cầu của mình.

4. Việc gặp gỡ, đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến

của những người tham gia, tóm tắt kết quả về các nội dung đã đối thoại, có chữ ký

của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải

ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.

5. Kết quả việc gặp gỡ, đối thoại là một trong các căn cứ làm cơ sở cho việc giải

quyết khiếu nại.

Điều 9.

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm

quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác

minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp

xã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu

nại, tố cáo.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu

nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và ủy

ban nhân dân cấp huyện; khi cần thiết công bố công khai quyết định giải quyết khiếu

nại.

4. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi hành quyết

định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 10. Thủ trưởng cơ quan thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng cơ

quan thuộc Sở, cơ quan thuộc Bộ, cơ quan thuộc cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền. Việc

giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 9 của Nghị định này.

Điều 11.


